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1 Nguyễn Khả Ái Nữ 12/09/2019 Kinh Tỉnh Kiên Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Lâm Nguyễn Thiên Ân Nam 09/11/2019 Kinh
phường Định Hòa, thành Phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

phường Định Hòa, thành Phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương
x

3 Đặng Hoàng Kỳ Anh Nam 12/02/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Triệu Kim Anh Nữ 03/09/2019 Kinh
Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An 

Giang

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Phan Huy Bách Nam 07/02/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 20/09/2019 Kinh
Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh 

Quảng Bình

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Võ Hoàng Bảo Châu Nữ 11/01/2019 Kinh Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Lê Huỳnh Đông Nam 08/02/2019 Kinh
Khu phố 1A, Phường An Phú, Thành Phố 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Đặng Nhật Duy Nam 13/06/2019 Kinh
Xã Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 

Bình Phước

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Huỳnh Gia Hân Nữ 15/08/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Nguyễn Ngọc Khả Hân Nữ 15/06/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Trần Nguyễn Thiên Hương Nữ 09/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Ngô Gia Huy Nam 15/06/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Trần Đức Huy Nam 03/03/2019 Kinh
Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái 

Nguyên

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Bùi Đào Ánh Nguyên Nữ 16/04/2019 Kinh Ấp Phú Bình, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
Khu phố Phú Bưng, Phường Bình Dương, 

thành phố Hồ Chí Minh
x

16 Đào Ngọc Nguyên Khang Nam 16/7/2019 Kinh
Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí 

Minh.

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

17 Bùi Đặng Quốc Khánh Nam 31/8/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Bình Dương, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

Khu phố 1, Phường Bình Dương, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.
x

18 Lê Thượng Hà Khôi Nam 01/11/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

19 Nguyễn Gia Lạc Nam 29/06/2019 Kinh Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Nguyễn Ngọc Trúc Lam Nữ 05/09/2019 Kinh Tỉnh Bình Thuận
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Nguyễn Trịnh Mộc Lan Nữ 01/01/2019 Kinh
thị trấn lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương

khu phố Phú Bưng, Phường Phú Chánh, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
x

22 Trần Ngọc Anh Minh Nam 10/08/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Huỳnh Nguyễn Phương Nga Nữ 15/03/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Lưu Phạm Trúc Nghi Nữ 02/08/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

25
Nguyễn Phước Trọng 

Nguyên
Nam 23/09/2019 Kinh

Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng 

Tháp

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Võ Ái Nhi Nữ 26/11/2019 Kinh
Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến 

Tre

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Trương Kiều Thảo Vy Nữ 30/06/2019 Kinh
Xã Tạ An Khương  Nam, Huyện Đầm Dơi, 

Tỉnh Cà Mau

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

28 Trần Nguyễn Minh Thùy Nữ 10/12/2018 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Danh Quốc Thịnh Nam 08/12/2019 Kinh Tỉnh Kiên Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 09/10/2019 Kinh
Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long 

An

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Nguyễn Phạm Trúc Quyên Nữ 30/08/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Trần Đan Vy Nữ 24/09/2019 Kinh
Ấp La Hoa, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, 

Tỉnh Đồng Nai

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Hồ Ngọc Thanh Trúc Nữ 15/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Nguyễn Huỳnh Tuyết Nhung Nữ 12/12/2019 Kinh Tỉnh Hậu Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

35 Nguyễn Trọng Phát Nam 01/01/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Hồ Thiện Phước Nam 27/09/2019 Kinh Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Đỗ Bùi An Nhiên Nữ 05/10/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Đỗ Cát Diệp Thào Nữ 11/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Võ Ngọc Trinh Nữ 23/05/2019 Kinh
Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc 

Liêu

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Nhâm Anh Vũ Nam 25/02/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Đoàn Hồng Thảo Vy Nữ 01/08/2018 Kinh
Khu phố Hoà Phú 2, phường Bình Dương

 Thành phố Hồ Chí Minh

Khu phố Hoà Phú 2, phường Bình Dương, 

thành phố Hồ Chí Minh

42 Đoàn Hồng Tường Vy Nữ 01/08/2018 Kinh
Khu phố Hoà Phú 2, Phường Bình Dương, 

thành phố Hồ Chí Minh

Khu phố Hoà Phú 2, Phường Bình Dương, 

thành phố Hồ Chí Minh
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